TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Cơ Khí


Bộ môn: Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: Tin Học Ứng Dụng Trong Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh


· Tiếng Việt: Tin Học Ứng Dụng Trong Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh
· Tiếng Anh: Software Applications in HVAC





Mã học phần:



REE351


Số tín chỉ:
 2


Đào tạo trình độ:

Đại học




Học phần tiên quyết: Vẽ kỹ thuật cơ khí (Autocad cơ bản), Kỹ thuật Điều hòa không khí-Thông gió
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
 Nguyễn Văn Phúc


Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0983134383



Email: phucnv@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: 



Địa điểm, lịch tiếp SV: sv liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc email.
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về:

- Các phần mềm tính toán tải lạnh.

 
- Các phần mềm triển khai bản vẽ thiết kế cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió ...
4. Mục tiêu:
Nhằm giúp người học có thể triển khai được phương án và bản vẽ thiết kế cho các công trình hay dự án thực tế bằng các phần mềm thực tế chuyên dụng.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Nhân diện tổng quan về các phần mềm ứng dụng trong ngành nhiệt lạnh.
b) Tính toán tải lạnh cho công trình trên phần mềm Trace 700, Heatload Daikin, Duct Checker.
c) Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống cơ khí (ME-HVAC) trên phần mềm Autocad.

d) Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống cơ khí (ME-HVAC) trên phần mềm Revit MEP.

6. Kế hoạch dạy học: 
	
	Chương/chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy - học
	Kế hoạch dạy - học
	Chuẩn bị của người học

	
	
	
	LT
	TH
	
	
	

	1
	Ứng dụng phần mềm tính tải lạnh cho hệ thống lạnh
	
	4
	6
	
	
	

	1.1
	Ứng dụng phần mềm tính tải Trace 700
	a, b
	
	
	- Thuyết trình, giảng dạy trực tuyến trên Google meet: Giới thiệu nội dung HP, Quy trình TK HT lạnh; Giới thiệu tiêu chuẩn về thiết kế; Giới thiệu phần mềm, nguồn link tải, cách cài đặt và sử dụng phần mềm Trace 700. 

- Giao bài tập trên Elearning
	T5-T7
	- Xem trước ĐCCTHP

- Đọc tài các Tiêu chuẩn thiết kế

- Đọc Tl hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Trace 700 đã đc chia sẻ trên E-learning

- Cài phần mềm Trace 700

- Xem video hướng dẫn sử dụng Trace 700

- Làm bài tập Gv cho trên Elearning

	1.2
	Ứng dụng phần mềm tính tải Heatload Daikin
	a, b
	
	
	- Thuyết trình, giảng dạy trực tuyến trên Google meet: Giới thiệu phần mềm, nguồn link tải, cách cài đặt và sử dụng phần mềm Heatload. - Giao bài tập trên Elearning
	T7-T9
	- Đọc Tl hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Heatload đã đc chia sẻ trên E-learning

- Cài phần mềm Heatload

- Xem video hướng dẫn sử dụng Heatload

- Làm bài tập Gv cho trên Elearning

	2
	Ứng dụng phần mềm Duct Checker trong thiết kế đường ống gió
	
	1
	1
	
	
	

	2.1
	Giới thiệu gói phần mềm Duct Checker
	a
	
	
	- Thuyết trình, giảng dạy trực tuyến trên Google meet: Giới thiệu phần mềm, nguồn link tải, cách cài đặt và sử dụng phần mềm Duct Checker. 

- Giao bài tập trên Elearning
	T10


	- Đọc tài các TL thiết kế hệ thống Thông gió

- Đọc Tl hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Duct Checker đã đc chia sẻ trên E-learning

- Cài phần mềm Duct Checker

- Xem video hướng dẫn sử dụng Duct Checker

- Làm bài tập Gv cho trên Elearning

	2.2
	Phương pháp sử dụng phần mềm Duct Checker trong tính kiểm tra đường ống gió
	a, b
	
	
	
	
	

	3
	Triển khai bản vẽ thiết kế trên Autocad
	
	2
	12
	
	
	

	3.1
	Một số thủ thuật Autocad nâng cao và Kỹ thuật xử lý bản vẽ kiến trúc
	c
	
	
	- Thuyết trình, giảng trực tiếp trên lớp: Giới thiệu quy trình triển khai bản vẽ TK, các phần mềm Autocad, LisPNam, HVAC15, VRV Express ....nguồn link tải, cách cài đặt và sử dụng các phần mềm. - Giao bài tập trên Elearning 
	T11-T17
	- Đọc tài các TL Autocad

- Đọc Tl hướng dẫn cài đặt và TL hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad.

- Cài phần mềm LispNam và HVAC15 cho Autocad.

- Đọc Tl hướng dẫn cài đặt và TL hướng dẫn sử dụng phần mềm VRV Express.

- Xem video hướng dẫn sử dụng Autocad, LisPNam, HVAC15, VRV Express.

- Làm bài tập Gv cho trên Elearning



	3.2
	Ứng dụng công cụ vẽ ống gió trên autocad
	c
	
	
	
	
	

	3.3
	Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống ĐHKK-Thông gió trên Autocad
	c
	
	
	
	
	

	4
	Ứng dụng phần mềm Revit MEP thiết kế hệ thống HVAC
	
	2
	2
	
	
	

	4.1
	Giới thiệu gói phần mềm Revit MEP
	a
	
	
	- Thuyết trình, giảng trực tiếp trên lớp: Giới thiệu phần mềm Revit MEP, nguồn link tải, cách cài đặt và sử dụng các phần mềm. 

- Giao bài tập trên Elearning
	T18-T20

	- Đọc Tl hướng dẫn cài đặt và TL hướng dẫn sử dụng phần mềm Revit MEP.

- Xem video hướng dẫn sử dụng Revit MEP trong thiết kế hệ thống lạnh và ĐHKK thông gió.

- Làm bài tập Gv cho trên Elearning



	4.2
	Kỹ thuật View trong Revit MEP
	a
	
	
	
	
	

	4.3
	Xây dựng bản vẽ kiến trúc cơ bản trong Revit MEP
	d
	
	
	
	
	

	4.4
	Tính toán tải lạnh trong Revit MEP
	b
	
	
	
	
	

	4.5
	Thiết kế hệ thống HVAC trong Revit MEP
	d
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	The Trane Air-Conditioning Economics
	Trace 700 Building Energy and Economic Analysis
	2001
	The Trane Company
	GV cung cấp hoặc Internet
	x
	

	2
	Don Bokmiller; Simon Whitbread; Plamen Hristov
	Mastering Autodesk Revit MEP 2014
	2014
	Autodesk officical Press; Sybex
	GV cung cấp hoặc Internet
	x
	

	3
	Các phần mềm tính tải nhiệt và thiết kế bản vẽ…
	Autocad, Duct Checker, Lips Nam, VRV Xpress, Heatload, Trace 700…
	
	
	GV cung cấp hoặc Internet
	x
	

	4
	Các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống ME
	
	
	
	GV cung cấp hoặc Internet
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


- Đọc và tìm hiểu cách ứng dụng Elearning và google meet trong học tập online
- Chuẩn bị máy tính, dụng cụ học tập, cài đặt các phần mềm liên quan
- Đọc các tài liệu đã được Gv cung cấp và yêu cầu

- Tham gia đầy đủ các buổi học online trên Zoom.
- Làm và nộp bài tập, nhiệm vụ Gv giao trên E-learning.

- Đi học đúng giờ và đầy đủ. Sinh viên đi học đầy đủ, nếu vắng quá 20% số tiết thì có thể bị cấm thi (theo quy định của trường)
- Sinh viên được đánh giá bằng các điểm cộng để khuyến khích sinh viên tham gia xây dựng bài, giải bài tập trên lớp 

- Các bài kiểm tra và thi dạng đề viết, không sử dụng tài liệu, được sử dụng bảng tra và đồ thị. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế thi.

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1. Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):
	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	11
	Tính toán tải nhiệt cho HTL bằng phần mềm Heatload/Trace 700 trên máy (nộp kết quả trên E-learning/mail)
	Chủ đề 1
	a,b

	2
	22
	Tính toán chọn máy và thiết bị chính cho HT ĐHKK bằng phần mềm VRV Xpress trên máy (nộp kết quả trên E-learning/mail)
	Chủ đề 2-3
	a-c

	3
	29
	Tính toán thiết kế, vẽ bản vẽ TK Hệ thống ĐHKK thông gió kết quả trên E-learning/mail)
	Chủ đề 1-4
	a-d


9.2. Thang điểm học phần:

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số (%)

	1
	Các bài kiểm tra 1,2,3
	30 %

	2
	Bài tập về nhà
	10 %

	3
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10 %

	4
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Tính toán và trình bày bản vẽ trên máy tính

· Đề mở:               Đề đóng:  
	50 %



TRƯỞNG BỘ MÔN                                         GIẢNG VIÊN DẠY
                TS. Nguyễn Hữu Nghĩa 
ThS. Nguyễn Văn Phúc
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